
Tháng 01

Thứ

Tuần I

Từ ngày 29/01 -02/01/2026

Chú gà con đáng yêu

Tuần II

Từ ngày 05/01 - 09/01/2026

Động vật sống trong rừng

Tuần III

Từ ngày 12/01 – 16/01/2026

Động vật sống dưới nước

Tuần IV

Từ ngày 19/01- 23/01/2026

Bé biết gì về con ếch

Tuần V

Từ ngày 26/01- 30/01/2026

Chú chim nhỏ

Mục tiêu đánh giá

Thứ 2 Thể dục

VĐCB: Trèo lên xuồng ghế

TCVĐ : Đàn chuột con MT 7a

Thể dục

VĐCB: Bước lên xuống bục cao 30cm

TCVĐ: Giữ bóng không rơi

Thể dục

- VĐCB: Bò trong đường hẹp (3m x 

0,4m)

- TCVĐ: Hang chuột nhỏ (MT:5c).

Thể dục

- VĐCB: Bật xa 20cm

- TCVĐ: Chuyển bóng

Thể dục

- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay

TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ MT 11

MT11,MT26, MT31,

MT49, MT50,

MT59,MT69, MT73,

MT75, MT 55

Thứ 3 Toán

Nhận biết 1 và nhiều

Khám phá

Trò chuyện về con voi

MT 59

Toán

Sắp xếp theo qui tắc

Vở toán trang 17

MT 31

Khám phá

Vòng đời của con ếch

(Ứng dụng công nghệ AI)

Toán

Sự khác biệt về độ lớn của hai đối 

tượng 

MT: 32a

Thứ 4 Văn học

Thơ: Đàn gà con

Vở tạo hình trang 35

Văn học

Truyện: Chú thỏ tinh khôn

MT 50

Văn học

Thơ: Rong và cá MT 49

(Ứng dụng CNTT: Phần mềm canva, 

Adobe express)

Văn học

Truyện: Chú ếch xanh và bạn rùa nhỏ

MT 55

Văn học

Thơ “Đuổi con se sẻ”

Thứ 5 Tạo hình

Vẽ gà con

Tạo hình

Vẽ bộ lông cừu (mẫu)

Tạo hình

Nặn con sứa ( mẫu)

Tạo hình

Vẽ lá sen và tô màu bức tranh (ếch)

Tạo hình

Tạo hình con chim MT 73

Thứ 6 Âm nhạc :

- NDC: DH: Gà trống , mèo con ,cún con

- NDKH: + Nghe hát: Lợn biết làm gì

+ TC: Ai nhanh nhất

Âm nhạc :

- NDC: DH: Đố bạn

- NDKH: + Nghe hát: đôn

+ TC: Ai nhanh nhất

Âm nhạc :

tài

- NDC: Dạy VĐ vđ minh họa “ Cá vàng 

bơi

- NDKH: NH: Tôm cua ca thi tài

Âm nhạc :

- NDC: Dạy Vđ: 5 chú ếch xanh( Vỗ tay 

theo nhịp) MT 75

- NDKH: 

+ Trò chơi: Tai ai  tinh

( vận động nhanh chậm theo nhạc)

Âm nhạc

- NDC: Dạy hát “con chim non”

- NDKH: Nghe hát “Con chim vành 

khuyên”

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 – KHỐI MẪU GIÁO BÉ

HPCM

Bùi Thị Thúy Hà


	Slide 17

